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1 42001527 7760101 Công tác xã hội K' AN 03/06/2003 Nữ 42 12 01 1 28.00
2 42003406 7760101 Công tác xã hội LÊ THỊ NGỌC ÁNH 20/03/2003 Nữ 40 12 1 18.00
3 48011599 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 24/11/2002 Nữ 48 02 1 16.75
4 40014635 7760101 Công tác xã hội H DION MLÔ BDAO 23/04/2003 Nữ 40 01 01 1 21.50
5 40001435 7760101 Công tác xã hội H - LINA BKRÔNG 01/09/2003 Nữ 40 12 01 1 22.25
6 42009268 7760101 Công tác xã hội KA MAI CẢNH 22/07/2003 Nữ 42 04 01 1 17.25
7 47008523 7760101 Công tác xã hội VÕ GIA CẢNH 24/08/2003 Nam 47 09 1 20.25
8 40011536 7760101 Công tác xã hội HÀ VĂN CHÚC 14/01/2002 Nam 40 04 01 1 19.75
9 45002797 7760101 Công tác xã hội PHẠM NGUYỄN KIM CHUNG 07/09/2003 Nữ 45 03 2 16.75

10 36002539 7760101 Công tác xã hội A BOS CÔ 05/04/2003 Nam 36 07 01 1 21.25
11 45000170 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN TẤN CƯỜNG 09/10/2003 Nam 45 02 1 19.00
12 42001639 7760101 Công tác xã hội LIÊNG JRANG K' RI ĐAN 29/08/2003 Nữ 42 06 01 1 26.50
13 41005486 7760101 Công tác xã hội MANG THỊ MAI DIỄM 08/08/2003 Nữ 41 06 01 1 20.75
14 42006737 7760101 Công tác xã hội ĐOÀN THÀNH ĐỒNG 29/05/2003 Nam 42 10 1 19.25
15 42003271 7760101 Công tác xã hội MBON K' DRƯM 26/03/2003 Nữ 42 06 01 1 18.50
16 38005382 7760101 Công tác xã hội RƠ LAN DUÂN 10/11/2002 Nam 38 12 01 1 19.00
17 45000725 7760101 Công tác xã hội DƯƠNG HỒNG ĐỨC 08/04/2002 Nam 45 06 01 1 19.00
18 42001608 7760101 Công tác xã hội KRĂ JAÑ MỸ DUNG 01/01/2003 Nữ 42 06 01 1 27.00
19 42008149 7760101 Công tác xã hội K' GỜS 13/01/2002 Nam 42 04 01 1 16.25
20 42002270 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN NGỌC THANH HÀ 04/11/2003 Nữ 42 01 1 17.25
21 41004755 7760101 Công tác xã hội TRỊNH XUÂN HẢI 09/11/2002 Nam 41 01 2 19.75
22 48024337 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 05/08/2003 Nữ 48 03 1 19.25
23 42004588 7760101 Công tác xã hội PRUM NAI HÂN 22/10/2003 Nữ 42 05 01 1 21.75
24 42003300 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN THỊ THANH HOA 28/12/2003 Nữ 42 06 1 16.75
25 42004597 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN NGỌC HÒA 07/10/2003 Nam 42 05 1 19.25
26 42007425 7760101 Công tác xã hội PHAN CÔNG HOÀN 24/02/2003 Nam 42 10 1 21.00
27 36003163 7760101 Công tác xã hội A HƯNG 26/12/2003 Nam 36 04 01 1 20.50
28 42005539 7760101 Công tác xã hội ĐẶNG BÍCH KHÁNH HUYỀN 14/03/2003 Nữ 42 03 1 23.50
29 42010482 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI 12/07/2003 Nam 42 11 1 23.75
30 14004566 7760101 Công tác xã hội LÒ THẾ KHỞI 07/08/2003 Nam 14 05 01 1 20.75
31 42002923 7760101 Công tác xã hội PHẠM ĐÌNH GIA KIỆT 08/07/2003 Nam 42 01 1 17.75
32 63003580 7760101 Công tác xã hội H - NUÔR - KTŨL 07/04/2003 Nữ 63 04 01 1 24.50
33 42001787 7760101 Công tác xã hội THÀO A KÝ 19/10/2002 Nam 42 12 01 1 23.00
34 29028427 7760101 Công tác xã hội TRẦN THỊ THÙY LINH 10/05/2003 Nữ 29 06 1 27.00
35 42002404 7760101 Công tác xã hội VŨ MAI TRÚC LINH 24/01/2003 Nữ 42 01 1 18.75
36 40005938 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN XUÂN LỘC 25/08/2003 Nam 40 06 1 21.08
37 42003648 7760101 Công tác xã hội KLONG K MUNH 05/12/2003 Nữ 42 12 01 1 17.00
38 42013134 7760101 Công tác xã hội TẠ NGUYỄN THẢO MY 08/09/2002 Nam 42 07 1 16.75
39 42009137 7760101 Công tác xã hội HUỲNH NGUYỄN ĐỨC NAM 15/05/2003 Nam 42 04 1 23.50
40 42001158 7760101 Công tác xã hội TRẦN ĐINH THẢO NGỌC 29/09/2003 Nữ 42 01 1 19.50
41 40004623 7760101 Công tác xã hội NÔNG THỊ NGUYỆT 13/11/2002 Nữ 40 04 01 1 26.25
42 40014792 7760101 Công tác xã hội H NGA NIÊ 03/06/2003 Nữ 40 01 01 1 20.00
43 45000074 7760101 Công tác xã hội CHAMALÉA THỊ NỤ 15/05/2003 Nữ 45 05 01 1 25.00
44 42001934 7760101 Công tác xã hội K' PHẬN 16/09/2003 Nữ 42 10 01 1 27.50
45 41005176 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN THÀNH PHÁT 11/10/2003 Nam 41 01 2 16.25
46 42001936 7760101 Công tác xã hội K' LÕNG HA PHONG 26/09/2003 Nam 42 10 01 1 28.25
47 42001945 7760101 Công tác xã hội KRĂ JẴN LÊ PHỤNG 13/09/2003 Nữ 42 03 01 1 25.50
48 42004388 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN ĐỔ MINH QUÂN 10/09/2003 Nam 42 05 1 24.50
49 41005786 7760101 Công tác xã hội CAO THỊ QUANH 10/02/2003 Nữ 41 05 01 1 21.10
50 40011137 7760101 Công tác xã hội HUỲNH KỲ QUỐC 04/08/2003 Nam 40 01 1 17.75
51 42006585 7760101 Công tác xã hội VÕ THỊ THÚY QUỲNH 29/12/2003 Nữ 42 03 1 18.25
52 42013852 7760101 Công tác xã hội KA RUYỄN 07/10/2003 Nữ 42 09 01 1 17.75
53 42004683 7760101 Công tác xã hội LÊ THANH SƠN 03/11/2003 Nam 42 05 1 19.50
54 42002572 7760101 Công tác xã hội PHẠM THÁI SƠN 30/03/2002 Nam 42 01 1 16.50
55 42008429 7760101 Công tác xã hội PHAN THANH SƠN 23/08/2003 Nam 42 04 1 23.00
56 42003091 7760101 Công tác xã hội TRẦN PHƯỚC TÀI 28/05/2003 Nam 42 01 1 19.00
57 40004825 7760101 Công tác xã hội LA VĂN THÁI 23/09/2003 Nam 40 04 01 1 25.80
58 52003107 7760101 Công tác xã hội LÊ THỊ THANH THẢO 24/09/2003 Nữ 52 01 2 24.25
59 45004260 7760101 Công tác xã hội LÝ THỊ HỒNG THOA 18/08/2003 Nữ 45 07 2 17.25
60 42006377 7760101 Công tác xã hội K' THOÁN 27/02/2003 Nam 42 03 01 1 23.75
61 42002043 7760101 Công tác xã hội CIL MÚP K' THOANH 28/04/2003 Nữ 42 06 01 1 20.50
62 38008461 7760101 Công tác xã hội ĐINH THỊ THOÁT 03/02/2003 Nữ 38 04 01 1 24.75
63 42008475 7760101 Công tác xã hội KA THỦY 29/01/2003 Nữ 42 04 01 1 24.00
64 40001517 7760101 Công tác xã hội Y: NRA PANG TING 01/01/2001 Nam 40 12 01 1 17.00
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65 63004261 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN VĂN TOÀN 02/12/2003 Nam 63 04 1 16.00
66 45000104 7760101 Công tác xã hội CHAMALÉA THỊ TRANG 09/05/2002 Nữ 45 05 01 1 18.00
67 42002078 7760101 Công tác xã hội LÊ KIM THÙY TRANG 06/06/2003 Nữ 42 01 1 17.00
68 42002095 7760101 Công tác xã hội KON SƠ KÔ TRIM 21/03/2003 Nữ 42 06 01 1 23.50
69 38003241 7760101 Công tác xã hội NGUYỄN QUỐC TRỌNG 23/06/2003 Nam 38 01 1 17.25
70 42003197 7760101 Công tác xã hội HOÀNG LÊ QUỐC TUẤN 24/08/2000 Nam 42 01 1 17.25
71 63004296 7760101 Công tác xã hội LƯƠNG THANH TUẤN 21/01/2003 Nam 63 04 01 1 21.75
72 45002615 7760101 Công tác xã hội NGÔ VĂN TÙNG 01/07/2003 Nam 45 04 2 21.25
73 45002638 7760101 Công tác xã hội MAI THỊ BÍCH VÂN 11/06/2002 Nữ 45 04 2 16.75
74 42014305 7760101 Công tác xã hội NGÔ THỊ THU XUÂN 15/11/2003 Nữ 42 09 1 22.00

Tổng danh sách : 74 thí sinh
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